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1 DN2100964 Dầu máy nén khí
Roto-Xtend Duty

Fluid/Atlascopco
L 1000 29/11/2021 61 Bép cắt hơi Số 3

Tanaka - 3051GE 

(LPG)
Cái 40 05/01/2022

2 Thanh ren

Threaded rod 

M20x1000 DIN 976, 

Grade 4.6

Cái 12 29/11/2021 62 Dây điện 2x2.5mm M 1000 05/01/2022

3 Thép tấm
PL20x2000x6000, 

Q345
M2 36 29/11/2021 63 Giẻ lau Kg 500 05/01/2022

4
I100x55x4,5x6000m 

m
M 90 29/11/2021 64 Keo dán tạo gioăng 650F Red RTV 85gr Tuýp 60 05/01/2022

5
I120x64x4,8x6000m 

m
M 60 29/11/2021 65 Giấy giáp thô

P400, khổ

230x280mm
Tờ 100 05/01/2022

6
U100x46x4,5x6000m 

m
M 60 29/11/2021 66 Keo con chó X-66 Lọ 20 05/01/2022

7
M16x1000 DIN 976, 

Grade 8.8
Cái 20 29/11/2021 67 Băng dính 2 mặt Độ rộng 4,5cm cuộn 45 05/01/2022

8
M18x1000 DIN 976, 

Grade 8.8
Cái 8 29/11/2021 68 Bàn chải sắt Cái 90 05/01/2022

9
SS400 (CT3)

2x1500x6000mm
M2 90 29/11/2021 69 Pin 9v

Carbon

PANASONIC

6F22DT.1S

Cái 30 05/01/2022

10
SS400 (CT3)

3x1500x6000mm
M2 36 29/11/2021 70 Găng tay cao su Đôi 60 05/01/2022

11
SS400 (CT3)

5x1500x6000mm
M2 36 29/11/2021 71 Băng tan 0,075x15x10mm Cuộn 275 05/01/2022

12
SS400 (CT3)

10x1500x6000mm
M2 27 29/11/2021 72 Dây thép buộc CT3  Ø2 Kg 80 05/01/2022

13 Thép góc V40x40x4x6000mm M 120 29/11/2021 73 Kép nối nhanh D8, Thread OD12 Cái 50 05/01/2022

14 Thép hình
U120x52x4,8x6000m 

m
M 90 29/11/2021 74 Giấy ráp P80 (100mm x 45m) M 250 05/01/2022

15 Thanh ren
M10x1000 Din 976; 

Grade 8.8
Cái 20 29/11/2021 75 Giấy ráp P120 (100mm x45m) M 200 05/01/2022

DN2100978

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 49 - 2021)
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Thép tấm
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16
M12x1000 Din 976; 

Grade 8.8
Cái 20 29/11/2021 76

P600, khổ

230x280mm
Tờ 100 05/01/2022

17
M27x1000 Din 976; 

Grade 8.8
Cái 6 29/11/2021 77

P800, khổ

230x280mm
Tờ 80 05/01/2022

18
M30x1000 Din 976; 

Grade 8.8
Cái 6 29/11/2021 78

P1200, khổ

230x280mm
Tờ 80 05/01/2022

19
M6x1000, DIN976 

grade 8.8
Cái 10 29/11/2021 79

P1000, khổ

230x280mm
Tờ 100 05/01/2022

20
M8x1000, DIN976 

grade 8.8
Cái 10 29/11/2021 80 511, loại A, 5,7kg Hộp 8 05/01/2022

21 Bu lông M16x50 (8.8) Cái 2000 30/11/2021 81 511, loại B, 5,3kg Hộp 8 05/01/2022

22 M12 Cái 700 30/11/2021 82 Keo Silicon A500 Lọ 140 05/01/2022

23 M20 (8.8 C45) Cái 400 30/11/2021 83
Phích cắm công 

nghiệp 3 pha

63A-5P-400V- 6H - 

IP67 Typ2189
Chiếc 20 05/01/2022

24
M10x120 DIN 931, 

Grade 8.8
Cái 150 30/11/2021 84 Pin đại R14P, 1.5V Cái 250 05/01/2022

25
8.8 M20x120

DIN933/558
Cái 150 30/11/2021 85 4x4mm M 600 05/01/2022

26
8.8 M20x100

DIN933/558
Cái 150 30/11/2021 86 4x6mm M 400 05/01/2022

27 Guzong ren 2 đầu
M20x80 L ren=30 vật 

liệu S31803
Cái 100 30/11/2021 87 Băng dính cao su non 3M 2166 Cái 170 05/01/2022

28 Đai ốc 8.8 M10 DIN934 Cái 300 30/11/2021 88 M12x60mm Cái 450 05/01/2022

29 Vòng đệm phẳng 8.8 M20 DIN125-A Cái 400 30/11/2021 89 M12x80mm Cái 500 05/01/2022

30 M16 DIN934, 8.8 Cái 4000 30/11/2021 90 M16x100mm Cái 100 05/01/2022

31 M8 DIN934 8.8 Cái 200 30/11/2021 91 M20x120mm Cái 500 05/01/2022

32
8.8 M12x70

DIN933/558
Cái 200 30/11/2021 92

Bàn chải đánh rỉ có 

cán
L=225mm Cái 100 05/01/2022

33
8.8 M10x70

DIN933/558
Cái 150 30/11/2021 93 Băng dính trung áp 3M Cuộn 50 05/01/2022

34
8.8 M12x50

DIN933/558
Cái 500 30/11/2021 94 Sơn xịt màu đỏ Lọ 15 05/01/2022

35
8.8 M8x50

DIN933/558
Cái 200 30/11/2021 95 Pin tiểu AA 1,5V Cái 300 05/01/2022

36 Bu lông lục giác chìm
Screw M16x50 DIN

7991
Cái 2000 30/11/2021 96

50 mét, 15A, QT50-

2-15A
Cuộn 7 05/01/2022

37 Bu lông
M12x100 Din933, 

grade 10.9
Cái 120 30/11/2021 97 20 métx2, QTX2025 Cuộn 8 05/01/2022

Giấy giáp mịn

Keo EPOXY 2 thành 

phần

Dây điện

Vít nở sắt

Ổ cắm kéo dài tay 

quay kiểu ru lô

DN2100978

DN2100965 Thanh ren

DN2100967

Đai ốc

Bu lông

Bu lông

Đai ốc
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38 Đai ốc M12, grade 10.9 Cái 240 30/11/2021 98 Kép nối nhanh D6, Thread OD6 Cái 50 05/01/2022

39
Súng điện siết bu lông 

dùng pin

Motor không chổi 

than; 5Ah -18V
Cái 2 30/11/2021 99 Đai siết cổ dê

Inox Ø52 TGCN-

2303
Cái 100 05/01/2022

40 Vòng bi + gối

211(Gối 511-

609,Vòng bi

22211EAE4)

Bộ 10 20/01/2022 100 Kép nối nhanh D6, Thread OD10 Cái 50 05/01/2022

41 Vòng bi 7312 AC Cái 4 20/01/2022 101 Đai siết cổ dê
Inox Ø46-Ø70

TGCN-2303
Cái 90 05/01/2022

42 Phớt chèn cơ khí HV108- 35 Cái 4 20/01/2022 102 250V, đơn, loại nổi Cái 60 05/01/2022

43
Ống cao su chịu áp lực 

bố vải
Ø32(mm) M 100 20/01/2022 103 250V, 3 lỗ, loại nổi Cái 60 05/01/2022

44 Kính cường lực Ø125x6x10 mm Cái 32 20/01/2022 104 DN2100979

Dịch vụ thuê ngoài 

bảo dưỡng, sửa chữa, 

lắp đặt điều hòa

Lần 1 03/02/2022

45 56x3.5mm Cái 10 20/01/2022 105 DN2100980
Tấm sàn grating mạ 

kẽm 1000x400x60mm
Tấm 22 04/12/2021

46 102x5mm Cái 10 20/01/2022 106 XWD 4-5-35 Bộ 1 03/02/2022

47 Tấm nhựa
Teflon;

1000x1000x10mm
Cái 3 20/01/2022 107

XWD 4-5
Bộ 1 03/02/2022

48 Bitum Kg 100 20/01/2022 108 JC 200752307 Cái 6 03/02/2022

49 Bánh xe đặc Ø200 Cái 32 20/01/2022 109 6015 Cái 4 03/02/2022

50 Bép cắt Plasma P80 Bộ 50 20/01/2022 110 Máy gia nhiệt vòng bi TIH 100M/230V Bộ 1 03/02/2022

51 DN2100969 Dầu diesel Lít 230000 02/12/2021 111
Bu lông, đai ốc, vòng 

đệm  Bolt M24x70 DIN933; Nut M24 DIN
Bộ 400 03/02/2022

52 Ống nhòm Nikon 16x50 Ex Cái 1 15/12/2021 112 Có vòi Bình 145 01/12/2021

53 Bộ dụng cụ Model ALK-8009F Bộ 1 15/12/2021 113 không vòi Bình 30 01/12/2021

54 Kính thăm

Maxos 02614;Din

7080-16 ( 

Ø150x20mm)

Cái 8 15/12/2021 114
Khóa giàn giáo -khóa 

tĩnh
Ø48x2.5(mm)

Bộ 1600 30/01/2022

55
Lọc dầu (Duplex 

filters)
DYSLQ-25/1.0P Cái 8 15/12/2021 115 Nối ống giàn giáo

BS1139- D49x3mm
Cái 300 30/01/2022

56 Kính thăm
Material:Silux

Ø150x20mm
Cái 8 15/12/2021 116

Thang 1 vế đ  ơn, KT3000x450mm
Cái 20 30/01/2022

57 DN2100977
Dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng xe cơ giới
Lần 1 05/12/2021 117

Thang 1 vế đ  ơn, KT4000x450mm
Cái 12 30/01/2022

58 Dây điện 2x4mm M 1000 05/01/2022 118 Thang nhôm Thang 1 vế đ  ơn, KT6000x450mmCái 10 30/01/2022

59 Ống ruột gà lõi thép Ø21 M 600 05/01/2022 119 Giàn giáo khung KT 1530x1250mm Bộ 30 30/01/2022

60 Bép cắt hơi Số 2
Tanaka - 3051GE 

(LPG)
Cái 40 05/01/2022 120 Sạp giáo

Có móc khóa gắn 2 đầu, mạ kẽm, KT
Cái 40 30/01/2022

Hộp giảm tốc + Moto

Vòng bi

DN2101004 Nước uống Suối Mơ

DN2200001
Thang nhôm

DN2100974

DN2100975

DN2100978

DN2100982

DN2100978

DN2100967

DN2100968

Gioăng cao su chịu 

dầu

Ổ cắm điện


